
UBND HUYỆN CAM LỘ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG LAO ĐỘNG-TB&XH
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
DANH SÁCH
NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA XKLĐ QUÝ I NĂM 2020

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Địa chỉ
	Thị Trường
	Ngày xuất cảnh

	1. 
	Bùi Quốc Danh
	2000
	Nam
	Thanh An
	Nhật Bản
	2020

	2. 
	Nguyễn Thị Thúy Hằng
	1999
	Nữ
	Thanh An
	Nhật Bản
	2020

	3. 
	Nguyễn Văn Sáng
	1992
	Nam
	Thanh An
	Nhật Bản
	2020

	4. 
	Trương Thị Hoài Nhi
	1993
	Nữ
	Thanh An
	Nhật Bản
	2020

	5. 
	Nguyễn Việt Quyết Tâm
	1994
	Nam
	Thanh An
	Nhật Bản
	16/01/2020

	6. 
	Lê Văn Quang
	1999
	Nam
	Thanh An
	Đài Loan
	17/02/2020

	7. 
	Nguyễn Thị An
	2000
	Nữ
	Cam Thủy
	Nhật Bản
	2/2020

	8. 
	Trần Văn Nhật
	1999
	Nam
	Cam Thủy
	Nhật Bản
	1/2020

	9. 
	Hồ Quang Thế
	1990
	Nam
	Cam Tuyền
	Nhật Bản
	29/2/2020

	10. 
	Nguyễn Đức Khánh
	1998


	Nam
	Cam Tuyền
	Nhật Bản
	19/01/2020

	11. 
	Lê Thị Như Ý
	
	Nữ
	Cam Hiếu
	Nhật Bản
	15/01/2020

	12. 
	Nguyễn Thị Sương
	
	Nữ
	Cam Hiếu
	Nhật Bản
	08/01/2020

	13. 
	Nguyễn Công Bảo
	
	Nam
	Cam Hiếu
	Nhật Bản
	06/02/2020

	14. 
	Trần Đình Quyền
	
	Nam
	Cam Hiếu
	Nhật Bản
	17/01/2020

	15. 
	Hoàng Công Sơn
	
	Nam
	Cam Hiếu
	Nhật Bản
	15/01/2020

	16. 
	Nguyễn Đức Trường Thịnh
	
	Nam
	Cam Hiếu
	Nhật Bản
	01/2020

	17. 
	Nguyễn Quang Hướng
	
	Nam
	Cam Hiếu
	Nhật Bản
	17/01/2020

	18. 
	Lê Thị Phương Thảo
	1988
	Nữ
	Thị Trấn
	Nhật Bản
	16/01/2020

	19. 
	Lê Minh Nhật
	1999
	Nam
	Thị Trấn
	Nhật Bản
	27/01/2020

	20. 
	Nguyễn Thành Đạt
	1996
	Nam
	Thị Trấn
	Nhật Bản
	06/01/2020

	21. 
	Võ Ngọc Đức
	1996
	Nam
	Thị Trấn
	Nhật Bản
	08/01/2020

	22. 
	Đoạn Minh Tải
	1995
	Nam
	Thị Trấn
	Đài Loan
	05/01/2020

	23. 
	Thái Thanh Minh
	2001
	Nam
	Thị Trấn
	Đài Loan
	11/02/2020

	24. 
	Nguyễn Hải
	
	Nam
	Thị Trấn
	Pháp
	01/2020

	25. 
	Nguyễn Bá Thành
	1991
	Nam
	Cam Thành
	Đài Loan
	11/02/2020

	26. 
	Đặng Xuân Mạnh
	1997
	Nam
	Cam Thành
	Đài Loan
	30/01/2020

	27. 
	Hoàng Văn Thái
	1994
	Nam
	Cam Thành
	Nhật Bản
	07/01/2020

	28. 
	Trần Thị Thu Hoài
	2001
	Nữ
	Cam Thành
	Nhật Bản
	27/01/2020

	29. 
	Hoàng Trung Hiếu
	2001
	Nam
	Cam Thành
	Nhật Bản
	17/02/2020

	30. 
	Trương thị Diệu Ly
	2000
	Nữ
	Cam Thành
	Nhật Bản
	12/02/2020

	31. 
	Nguyễn Bảo Khánh
	1987
	Nam
	Cam Chính
	Nhật Bản
	22/01/2020

	32. 
	Nguyễn Thị Thanh Thanh
	2000
	Nữ
	Cam Chính
	Nhật Bản
	01/02/2020

	33. 
	Trần Thị Phương Thảo
	2000
	Nữ
	Cam Chính
	Nhật Bản
	20/01/2020

	34. 
	Hồ Sỹ Tuấn
	
	Nam
	Cam Chính
	Nhật Bản
	2020

	35. 
	Nguyễn Võ Thuyết
	1991
	Nữ
	Cam Nghĩa
	Nhật Bản
	15/01/2020




Cam Lộ, ngày 09 tháng 3 năm 2020


Người lập


Nguyễn Bích Như

